
Số nhà, đường, khu phố, phường Thành phố/huyện Họ và tên Số điện thoại

1
CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG 

TÂN

Số 753, đường xa Lộ Hà Nội, KP 3, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa CHU VĂN VỊ 02512 222202 Suất ăn công nghiệp

2
CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG 

TÂN

Số 753, đường xa Lộ Hà Nội, KP 3, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa CHU VĂN VỊ 02512 222202 Suất ăn công nghiệp

3
CÔNG TY TNHH NGUYỄN TIẾN 

ĐỨC

Số 5, tổ 39, KP 4, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
Biên Hòa VŨ THỊ HẢI 0916 624040 Suất ăn công nghiệp

4
CÔNG TY TNHH MTV PHÚ 

LƯƠNG VN

Số 368, tổ 7, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Biên Hòa

NGUYỄN THỊ 

NHÀI
0968 787868 Suất ăn công nghiệp

5
CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC 

BÌNH MINH
2/16, khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Biên Hòa

NGUYỄN 

THANH LỊCH
0913 166086 Suất ăn công nghiệp

6
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC 

VÀ DỊCH VỤ DELICOZY

170 Trương Định khu phố 2, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

DOÃN MINH 

HOÀNG
0919 556597 Suất ăn công nghiệp

7 CÔNG TY TNHH GIA TRINH
C21, Kp 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Đồng 

Nai.
Biên Hòa

ĐINH THỊ THÙY 

TRANG 0903 736759 Suất ăn công nghiệp

8 CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤT
E411, tổ 11, KP 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
Biên Hòa

NGUYỄN THỊ 

TUẤT 0909 924108 Suất ăn công nghiệp

9
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV 

PHỤNG HOÀNG PHÁT K.V.C.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, D390, tổ 8, Kp 4, phường Long Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Biên Hòa

HOÀNG THỊ PHI 

PHỤNG 0913 614339 Suất ăn công nghiệp

10 CÔNG TY TNHH TÔ GIA HÂN
Tổ 7B, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

TÔ THỊ HỒNG 

NHI
0907 441466 Suất ăn công nghiệp

11
CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 

NHẬP KHẨU GIA BẢO LỘC PHÁT

số 102/1V, đường 518, Kp 3, phường Tân Hiệp,thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai.
Biên Hòa

HOÀNG THỊ 

LAN ANH
0943 800808 Suất ăn công nghiệp

12
CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG 

TÂN

số 753, đường xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai.
Biên Hòa CHU VĂN VỊ 02512 222202 Suất ăn công nghiệp

13
CÔNG TY TNHH SACN LONG 

THƯ

196, đường Bùi Trọng Nghĩa, KP 2, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Biên Hòa

BÙI QUỐC 

THẮNG

0522 865678 - 

0941 939979
Suất ăn công nghiệp

14
CÔNG TY TNHH AQUA SKY 

LINE

Y3C, tổ 9, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Biên Hòa

ĐẶNG ĐỨC 

THẮNG
0983 829928 Suất ăn công nghiệp

15
CÔNG TY TNHH K.P KIM HOÀNG 

PHÚC

số 436, khu phố 3, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai.
Biên Hòa VŨ HỒNG PHÚC 0941 939979 Suất ăn công nghiệp

16
CÔNG TY TNHH THIÊN AN BIÊN 

HÒA

Số 655, tổ 12, Kp.5A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Biên Hòa

NGUYỄN THỊ 

BÍCH
0368 997000 Suất ăn công nghiệp

17
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HÀ 

AN PHÁT

Số 278, tổ 8, ấp Miễu, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.
Biên Hòa

LÊ KHẮC 

THƯỜNG
0988 509189 Suất ăn công nghiệp

18 HỘ KINH DOANH LÊ HƯNG
559A, tổ 11, KP Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa LÊ VĂN BIÊN 0339 272648 Suất ăn công nghiệp

Dịch vụ, hàng hóa, 

sản phẩm cung cấp

Số

TT

Tên cơ sở/

doanh nghiệp

PHỤ LỤC CUNG CẤP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

(Đính kèm văn bản số: ………..….. ngày ….. tháng 8 năm 2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai)

Địa chỉ Thông tin liên hệ



19
CÔNG TY TNHH SACN HƯƠNG 

VIỆT - CHI NHÁNH BIÊN HOÀ

144, đường Bùi Văn Hòa, KP.11, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

PHẠM HOÀI 

THANH
0903 443542 Suất ăn công nghiệp

20
CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG 

TIẾN

Số 31, đường Trương Định,  KP 2, phường Tân Mai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Biên Hòa

TRỊNH THANH 

NGHỊ
0913 107878 Suất ăn công nghiệp

21
CÔNG TY TNHH PHẠM HOÀNG 

HƯNG
43K/70, KP 9, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Biên Hòa

HOÀNG THỊ 

NGUYỆT 

THANH

0704 909909 - 

0915 105295
Suất ăn công nghiệp

22
CÔNG TY TNHH TM DV THỰC 

PHẨM ĐẠI NAM PHÁT

Số 879c, tổ 4, khu phố 8a, phường Long Bình,  thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa LÊ THỊ GIANG 0389 455175 Suất ăn công nghiệp

23
CÔNG TY TNHH MAI THUẬN 

PHÁT

Số 584A, tổ 12, KP 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG MAI
0818 659278 Suất ăn công nghiệp

24
CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ CÔNG 

NGHIỆP BIZEN
Lô C2, KP4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Biên Hòa

NGUYỄN THỊ 

THANH NGA

02513 894657 - 

0918 520892
Suất ăn công nghiệp

25
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP MIỀN NAM
47/10/60, KP 9, phường Tân Hoà, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Biên Hòa

NGUYỄN CHẾ 

CHINH

0933 918333 – 

0915 166517
Suất ăn công nghiệp

26
CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH 

FOOD

28 Nguyễn Văn Tỏ, KP Thái Hoà, phường Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Biên Hòa

NGUYỄN HỮU 

HÙNG
0908 409239 Suất ăn công nghiệp

27
CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐỨC 

DO-NA

Số 25A, tổ 11, KP 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.
Biên Hòa NGÔ VĂN TIẾN 0985 968497 Suất ăn công nghiệp

28
CÔNG TY TNHH SACN CƠM 

VÀNG

Số 11A, tổ 91, KP 13, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.
Biên Hòa

NGUYỄN NGỌC 

ANH CHINH
02516 546441 Suất ăn công nghiệp

29
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT 

QUANG HUY

Số 78/1, tổ 25, khu Văn Hải, thi trấn Long Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
Long Thành

NGUYỄN THỊ 

LOAN
0933 233833 Suất ăn công nghiệp

30
CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG 

YẾN ĐẠT

VPGD: Lầu 1, số 57/13, tổ 12, khu 14, xã Long Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai.
Long Thành

PHẠM HOÀNG 

YẾN
0372 732112 Suất ăn công nghiệp

31

CÔNG TY TNHH DV HUY 

KHÁNH - CHI NHÁNH LONG 

THÀNH

Tổ 13, ấp 1, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Long Thành LÊ THỊ HƠ MÂY 0901 560570 Suất ăn công nghiệp

32
CÔNG TY TNHH MTV MAI HẢI 

MINH

Đường D16, Khu tái định cư, tổ 23, ấp 2, xã Long An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
Long Thành

NGUYỄN THỊ 

NGÂN
0906 377045 Suất ăn công nghiệp

33
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁT AN

Hẻm 116, tổ 1, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai.
Long Thành VŨ ANH TUẤN 0888 489939 Suất ăn công nghiệp

34
CÔNG TY TNHH TRẦN HUỲNH 

GIA

Số 15D, tổ 19, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
Long Thành

TRẦN THỊ 

THANH TRÂM
0983 269400 Suất ăn công nghiệp

35
CÔNG TY TNHH HOÀNG ÂN 

HUY
Số 68, tổ 2, ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Long Thành

ĐOÀN BẢO 

HOÀNG
0916 668639 Suất ăn công nghiệp

36
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP PHƯỚC ÂN

Tổ 21, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam
Long Thành

NGUYỄN VĂN 

HÙNG
0395 636456 Suất ăn công nghiệp

37
CÔNG TY TNHH QL TM THỰC 

PHẨM XANH

Số 120, Đinh Bộ Lĩnh, tổ 1, ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Long Thành TRẦN CÚ 02512 222202 Suất ăn công nghiệp

38
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TM-DV NAM PHONG

Tổ 3, khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
Long Thành

ĐINH THỊ NGỌC 

BÍCH
0908 252724 Suất ăn công nghiệp

39
CÔNG TY TNHH SACN LÂM GIA 

PHÁT
Tổ 4, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trảng Bom

LÂM XUÂN 

DŨNG
0396 800467 Suất ăn công nghiệp



40
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

PHÚ GIA HÀO
Số 578B/1, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trảng Bom

HOÀNG VĂN 

ANH
0384 569434 Suất ăn công nghiệp

41
CÔNG TY TNHH DV TM QUỐC 

TẾ VÀ SX TUẤN PHÁT

Số 53/4, ấp Thanh Hoá, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai.
Trảng Bom PHẠM MAI ANH 0914 535993 Suất ăn công nghiệp

42

CÔNG TY TNHH TM - DV 

HOÀNG PHÁT (QUÁN BIA HƠI 

HÀ NỘI BÌNH ĐÁ)

Số 56, đường Nguyễn Đức Cảnh, KP 5, thị trấn Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Trảng Bom

HOÀNG VĂN 

MẠO
0974 357374 Suất ăn công nghiệp

43
CÔNG TY TNHH MTV SACN ĐỨC 

TÍN

521/A17, Thôn Bắc Hợp, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai
Trảng Bom

NGUYỄN 

THÀNH TRUNG
0934 110434 Suất ăn công nghiệp

44
CÔNG TY TNHH MTV QUANG 

HUY ĐẠI PHÁT

Số 26/1, đường Trần Đại Nghĩa, thôn Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Trảng Bom PHẠM QUANG 0813 333378 Suất ăn công nghiệp

45
CÔNG TY TNHH SACN THANH 

BÌNH

45 đường số 3, KDC Chợ Mới, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Trảng Bom

PHAN VĂN 

TÁNH
0935 057055 Suất ăn công nghiệp

46
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VÂN ANH VIỆT

466, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai,Việt 

Nam
Trảng Bom

BÙI THỊ VÂN 

ANH
0251 2259409 Suất ăn công nghiệp

47
CÔNG TY TNHH MTV CUNG CẤP 

THỰC PHẨM HUY TUẤN

Số 168, thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai.
Trảng Bom

NGUYỄN HUY 

TUẤN
0987 438538 Suất ăn công nghiệp

48
CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN 

KIM PHÁT
Tổ 5, ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Trảng Bom

NGUYỄN VĂN 

KHOA
0972 112444 Suất ăn công nghiệp

49
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SƠN TRANG PHÁT
Tổ 16, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Trảng Bom NGÔ HỒNG SƠN 0944 515512 Suất ăn công nghiệp

50
CÔNG TY TNHH MTV SACN TÂN 

HƯNG

35B-23, ĐN33, A1C1, Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai
Thống Nhất

NGUYỄN ĐỨC 

TÂN 0937 592309 Suất ăn công nghiệp

51 CÔNG TY TNHH VÕ ANH ANH
Số 57, KP Trần Hưng Đạo, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai
Thống Nhất VÕ DUY TÂN 0772 677644 Suất ăn công nghiệp

52
CÔNG TY TNHH PHƯỢNG LỘC 

PHÁT

Số 26, Hồng Thập Tự, tổ 15, khu phố Trung Tâm, phường Xuân Lập, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
TP. Long Khánh TRẦN THỊ CÚC

0383 724174 - 

0933 234514
Suất ăn công nghiệp

53
CÔNG TY TNHH ẨM THỰC MAI 

CHÂU GALAXY
Tổ 1, ấp 3, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai TP. Long Khánh CHÍ BÍCH DUNG 0919 574567 Suất ăn công nghiệp

54
HỘ KINH DOANH VÂN QUÁN 

161

192 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, phường Xuân An, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
TP. Long Khánh

NGUYỄN THỊ 

NHƯ HẰNG 0909 911161 Suất ăn công nghiệp

55 CƠ SỞ PHÚ KIỀU Ấp 2, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Cẩm Mỹ
PHAN THÚY 

KIỀU

01219 994652 - 

0888 011512
Suất ăn công nghiệp

56
CÔNG TY TNHH MTV QUỐC 

BÌNH AN

số 35, đường Huỳnh Văn Nghệ, KP Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Nhơn Trạch

NGUYỄN QUỐC 

CHINH
0907 090572 Suất ăn công nghiệp

57
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

NGUYỄN THANH TRÚC

tổ 14, đường Cây Dầu, ấp Xóm hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch

NGUYỄN 

THANH TÙNG
0918 606268 Suất ăn công nghiệp

58
CÔNG TY TNHH DVAU HOA 

VIỆT

Đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 8, ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch

LÝ NGỌC LAN 

HƯƠNG

0704 539792 - 

0792 401999
Suất ăn công nghiệp

59
CÔNG TY TNHH CƠM CÔNG 

NGHIỆP HỒNG PHÁT

98D/1K, tổ 30, ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Nhơn Trạch LÊ NGỌC BÍCH 0902 949069 Suất ăn công nghiệp

60
CÔNG TY TNHH MTV THIÊN 

HÙNG PHÁT

Số 10, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch

NGUYỄN ĐỨC 

HÙNG
0963 367168 Suất ăn công nghiệp

61
CÔNG TY TNHH WHOLE FOOD 

LAND

Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch YOUN INSU 02512 860949 Suất ăn công nghiệp



62
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM 

MẠNH PHÚC
Tổ 34, ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Nhơn Trạch VŨ VĂN HẢI 0792 800333 Suất ăn công nghiệp

63
CÔNG TY TNHH THIÊN CƯỜNG 

ÂN

Số 555, đường Lý Thái Tổ, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch

NGUYỄN THỊ 

TRINH
0913 100616 Suất ăn công nghiệp

64
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP BEST FOOD

Số 55/150, đường Phạm Văn Đồng, tổ 25, ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT SƯƠNG
0378 149447 Suất ăn công nghiệp

65
CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM 

MẠNH PHÚC
Tổ 8, ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Nhơn Trạch VŨ VĂN HẢI 0792 800333 Suất ăn công nghiệp

66
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP KIM QUÍ
Tổ 1, ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Nhơn Trạch

VÕ THỊ KIM 

QUY
0933 404888 Suất ăn công nghiệp

67
CÔNG TY TNHH SACN THANH 

PHÁT
Tổ 25, ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhơn Trạch

NGUYỄN THẾ 

SỬU
0847 995995 Suất ăn công nghiệp

68
CÔNG TY TNHH MTV SACN 

HỒNG ĐĂNG

Hẻm số 291, đường Lý Thái Tổ, tổ 22, ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Nhơn Trạch LÊ VĂN DŨNG 0908 345525 Suất ăn công nghiệp
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